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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Khi mắt điều tiết tối đa thì ảnh của điểm cực viễn 
[image: image1.wmf]V

C

 được tạo ra:


A. Tại điểm vàng V.

B. Trước điểm vàng V.


C. Sau điểm vàng V.

D. Không xác định được vì không có ảnh.

[image: image118.png]


Câu 2. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là 
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Câu 3. Cơ năng của chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với


A. chu kì dao động

B. biên độ dao động


C. bình phương biên độ dao động
D. bình phương chu kì dao động

Câu 4. Một người đang đi xe đến đầu một dốc nghiêng xuống thì thả cho xe chạy với tốc độ 36km/h xuống dốc, sau khi chạy được 4m thì tốc độ của xe bằng 43,2km/h. Biết hệ số ma sát giữa xe và mặt dốc là 0,2; 
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. Góc nghiêng của dốc so với phương ngang bằng:


A. 
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[image: image9.wmf]0

54

 
D. chưa đủ dữ kiện để tính

Câu 5. Một điện tích 
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 đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng lực 
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. Tính cường độ điện trường tại điểm đặt điện tích q. Biết rằng hai điện tích cách nhau một khoảng 
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 trong chân không:
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Câu 6. Tương tác giữa hai đoạn dây thẳng MN và PQ ở hình vẽ bên là


A. đẩy nhau


B. hút nhau


C. ban đầu hút nhau, khi đến gần thì đẩy nhau 

D. không tương tác 

Câu 7. Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng 
[image: image17.wmf]13,6 eV
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. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng –3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng


A. 10,2 eV.
B. –10,2 eV.
C. 17 eV.
D. 4 eV.

Câu 8. Hạt nhân 
[image: image18.wmf]56

26
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 có khối lượng là 55,940u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image19.wmf]56
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 là


A. 48,9MeV.
B. 70,4MeV.
C. 54,4MeV.
D. 70,5MeV.

Câu 9. Tia tử ngoại không thể


A. làm phát quang một số chất
B. truyền qua được tấm thuỷ tinh dày


C. tác dụng lên kính ảnh

D. làm ion hóa chất khí

Câu 10. Pha ban đầu của dao động điều hòa phụ thuộc


A. cách chọn gốc tọa độ và gốc thời gian 
B. năng lượng truyền cho vật để vật dao động


C. đặc tính của hệ dao động
D. cách kích thích vật dao động

Câu 11. Sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360m/s trong không khí. Giữa hai điểm cách nhau 1m trên phương truyền thì chúng dao động:


A. cùng pha.
B. ngược pha.
C. vuông pha.
D. lệch pha 
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Câu 12. Một xilanh đang chứa một khối khí, khi đó pít - tông cách đáy xilanh một khoảng 15cm. Hỏi phải đẩy pít - tông theo chiều nào, một đoạn bằng bao nhiêu để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 3 lần? Coi nhiệt độ của khí không đổi trong quá trình trên: 

A. sang phải 5cm


B. sang trái 5cm 

C. sang phải 10cm 

D. sang trái 10cm

Câu 13. Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ A và cùng pha ban đầu, các điểm nằm trên đường trung trực của AB


A. có biên độ sóng tổng hợp bằng A.
B. có biên độ sóng tổng hợp bằng 2A.

C. đứng yên không dao động.
D. dao động với biên độ trung bình.

Câu 14. Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
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, một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. Khi hiệu điện thế trị tức thời 
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 thì cường độ dòng điện tức thời là 
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 và khi hiệu điện thế trị tức thời 
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 thì cường độ dòng điện tức thời là 
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. Tính tần số dòng điện.


A. 50 Hz
B. 60 Hz
C. 65 Hz
D. 68 Hz

Câu 15. Khi đĩa quay đều, một điểm trên vành đĩa chuyển động với vận tốc 3m/s, một điểm nằm gần trục quay hơn một đoạn 10cm có vận tốc 2m/s. Chu kì quay của đĩa gần bằng


A. 0,6s.
B. 0,3s.
C. 0,8s.
D. 1,2s

Câu 16. Trường hợp nào sau đây không phải là sự phát quang?


A. Phát quang catôt ở màn hình tivi.

B. Sự phát quang của đom đóm.


C. Sự phát quang của dây tóc bóng đèn trong bóng đèn sợi đốt.


D. Sự phát sáng của photpho bị oxi hóa trong không khí.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?


A. Sóng điện từ truyền được trong chân không.


B. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ hoặc khúc xạ.


C. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.


D. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.

Câu 18. Tia phóng xạ đâm xuyên yếu nhất là


A. tia X.
B. tia 
[image: image26.wmf]g

.
C. tia 
[image: image27.wmf]b
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D. tia 
[image: image28.wmf]a
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Câu 19. Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến thiên từ 
[image: image29.wmf]56 
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 đến
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. Muốn cho máy thu bắt được các sóng từ 40 m đến 2600 m, bộ cuộn cảm trong mạch phải có độ tự cảm nằm trong giới hạn nào?


A. Từ 
[image: image31.wmf]8 H

m

 trở lên.

B. Từ 2,84 mH trở xuống.


C. Từ 
[image: image32.wmf]8 H

m

 đến 2,84 mH.
D. Từ 8 mH đến 
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Câu 20. Vật 
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 đang chuyển động với 
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 thì chịu tác dụng của lực 
[image: image36.wmf]F5N
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 không đổi ngược hướng chuyển động. Sau khi đi thêm được 1m nữa vận tốc của vật là


A. 15m/s
B. 25m/s
C. 
[image: image37.wmf]15

 m/s
D. 5m/s

Câu 21. Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm 
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, cuộn dây thuần cảm 
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, tụ điện có điện dung 
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. Điện áp xoay chiều đật vào hai đầu đoạn mạch là 
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. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch
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[image: image42.wmf](

)

i2cos100tA

4

p

æö

=p-

ç÷

èø

 
B. 
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Câu 22. Một máy phát điện AC có prôto là nam châm điện có 2 cặp cực, quay mỗi phút 1800 vòng. Một máy khác có 6 cặp cực, nó phải quay với tốc độ bao nhiêu để dòng điện có tần số bằng tần số của máy thứ nhất?


A. 300 vòng/phút 
B. 5400 vòng/phút 
C. 600 vòng/phút 
D. 900 vòng/phút 
Câu 23. Muốn ghép 3 pin giống nhau mỗi pin có suất điện động 3 V thành bộ nguồn 6 V thì


A. phải ghép 2 pin song song và nối tiếp với pin còn lại.


B. ghép 3 pin song song.


C. ghép 3 pin nối tiếp.


D. không ghép được.
Câu 24. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 
[image: image46.wmf]0,5m

m

. Tại A trên màn trong vùng giao thoa cách vân trung tâm một khoảng 2,75 mm là


A. vân tối thứ 6 
B. vân tối thứ 4 
C. vân tối thứ 5 
D. vân sáng bậc 6

Câu 25. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc 
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. Biết gia tốc cực đại của vật nặng 
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. Trong thời gian một chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi của lò xo và lực kéo về tác dụng vào vật cùng hướng là 
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 thời gian 2 lực đó ngược hướng là 
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. Trong một chu kì dao động, thời gian lò xo bị nén là 


A. 
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Câu 26. Hiệu điện thế u và cường độ dòng điện i của một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp có đồ thị như hình vẽ. Độ lệch pha giữa u và i là 

A. 
[image: image56.wmf]2
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C. 
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D. 
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Câu 27. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật nặng vừa đi khỏi vị trí cân bằng một đoạn 
[image: image60.wmf](

)

sA3s

>

 thì động năng của chất điểm là 0,091 J. Đi tiếp một đoạn 2s thì động năng chỉ còn 0,019J. Nếu đi thêm một đoạn s nữa thì động năng của vật nặng là


A. 16mJ.
B. 48mJ.
C. 36mJ.
D. 100mJ.

Câu 28. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 3cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa thì thấy thời gian lò xo giãn trong một chu kì là 
[image: image61.wmf]2T
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. Biên độ dao động của vật nặng là


A. 5cm.
B. 6cm.
C. 7cm.
D. 8cm.

Câu 29. Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi OB, với đầu phản xạ B cố định và tốc độ lan truyền 
[image: image62.wmf]v400cm/s
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. Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng tới tại B có biên độ 
[image: image63.wmf]A2
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 cm, thời điểm ban đầu hình ảnh sợi dây là đường (1), sau đó các khoảng thời gian là 0,005 s và 0,015 s thì hình ảnh sợi dây lần lượt là (2) và (3). Biết 
[image: image64.wmf]M
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 là vị trí phần tử M của sợi dây lúc sợi dây duỗi thẳng. Khoảng cách xa nhất giữa M tới phần tà sợi dây có cùng biên độ với M là 

A. 28,56 cm
B. 24 cm
C. 24,66 cm
D. 28 cm

Câu 30. Một quả cầu kim loại khối lượng 
[image: image65.wmf]3
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 treo vào đầu một sợi dây dài 1m, quả cầu nằm giữa hai tấm kim loại phẳng song song thẳng đứng cách nhau 4cm, đặt hiệu điện thế giữa hai tấm là 750V, thì quả cầu lệch 1cm ra khỏi vị trí ban đầu, lấy 
[image: image66.wmf]2
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. Tính điện tích của quả cầu:


A. 24nC
B. –24nC
C. 48nC
D. –36nC

Câu 31. Hạt nhân 
[image: image67.wmf]226
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 có chu kì bán rã 1570 năm phân rã thành 1 hạt 
[image: image68.wmf]a

 và biến đổi thành hạt nhân X. Tính số hạt nhân X được tạo thành trong năm thứ 786. Biết lúc đầu có 2,26 gam radi. Coi khối lượng của hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của chúng và 
[image: image69.wmf]231
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A. 
[image: image70.wmf]20

2,529.10

 
B. 
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C. 
[image: image72.wmf]14
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D. 
[image: image73.wmf]17
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Câu 32. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng I-âng với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ hai khe đến màn 
[image: image74.wmf]D1m

=

. Để tại vị trí của vân sáng bậc 5 trên màn là vân sáng bậc 2 thì phải dời màn ra hay về gần so với vị trí ban đầu một khoảng bao nhiêu?


A. ra xa 1,5 m.
B. gần 1,5m.
C. về gần 2,5m.
D. ra xa 2,5m.

Câu 33. Trên mặt nước tại hai điểm 
[image: image75.wmf]1

S

, 
[image: image76.wmf]2

S

 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình 
[image: image77.wmf]AB
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[image: image78.wmf]A
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 và 
[image: image79.wmf]B
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 tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng 
[image: image80.wmf]12

SS

, điểm dao động với biên độ 6mm và cách trung điểm của đoạn 
[image: image81.wmf]12
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 một đoạn gần nhất là


A. 
[image: image82.wmf]1

3

 cm
B. 0,5 cm
C. 0,25 cm
D. 
[image: image83.wmf]1

6

 cm

Câu 34. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Cho các giá trị 
[image: image84.wmf]C
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; 
[image: image85.wmf]L

Z140

=W

. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số 
[image: image86.wmf]f50Hz
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. Biết điện áp giới hạn (điện áp đánh thủng) của tụ điện là 400V. Điện áp hiệu dụng tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch để tụ điện không bị đánh thủng là


A. 
[image: image87.wmf]4002V

.
B. 471,4 V.
C. 666,67 V.
D. 942,8 V.

Câu 35. Cho một đoạn mạch RLC không phân nhánh, cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm của cuộn dây có thể thay đổi được. Khi thay đổi giá trị của L thì thấy ở thời điểm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở cực đại thì điện áp này gấp bốn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại thì điện áp này so với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở khi đó gấp:


A. 4,25 lần.
B. 2,5 lần.
C. 4 lần.
D. 
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 lần.

Câu 36. Người ta dùng hạt protôn bắn vào hạt nhân 
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 đứng yên để gây ra phản ứng 
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. Biết động năng của các hạt p, X và 
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 lần lượt là 5,45 MeV ; 4 MeV và 3,575 MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng khối số của chúng. Góc lập bởi hướng chuyển động của các hạt p và X là
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Câu 37. Khi chiếu một bức xạ điện từ vào bề mặt catod của một tế bào quang điện, tạo ra dòng quang điện bão hoà. Người ta có thể làm triệt tiêu dòng điện này bằng một hiệu điện thế hãm có giá trị 1,3V. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và cho đi vào một từ trường đều có 
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. Tính lực tác dụng lên electron:
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Câu 38. Một mạch điện xoay chiều AB gồm một điện trở thuần R, một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, một tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự. Điểm M nằm giữa cuộn cảm và tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều 
[image: image101.wmf](
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, R, L, U, 
[image: image102.wmf]w

 có giá tị không đổi. Điều chỉnh điện dung của tụ điện sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là 150V, trong điều kiện này, khi điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB là 
[image: image103.wmf]1506

 thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AM là 
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. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB là
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C. 150V
D. 300V

Câu 39. Muốn mạ đồng một tấm sắt có diện tích tổng cộng 
[image: image107.wmf]2

200cm

 người ta dùng tấm sắt làm catot của bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và anot là một thanh đồng nguyên chất, cho dòng điện 10A chạy qua bình trong 2 giờ 40 phút 50 giây. Tìm chiều dày của lớp đồng bám trên mặt tấm sắt. Biết 
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Câu 40. Một người cận thị khi đeo kính có độ tụ –2,5dp thì nhìn rõ các vật cách mắt từ 22cm đến vô cực. Kính cách mắt 2cm. Độ biến thiên độ tụ của mắt khi điều tiết không mang kính:
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